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Tội phạm vị thành niên là một vấn đề
xã hội đáng báo động, đòi hỏi sự quan
tâm đặc biệt của toàn xã hội. Pháp luật

Việt Nam đã có những quy định cụ thể nhằm
giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng
đối với những đối tượng này. Việc làm này
không chỉ hướng tới việc giảm thiểu tái phạm
mà còn góp phần xây dựng một xã hội công
bằng, nhân văn hơn. Quy định pháp luật về
tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTN phạm
tội ở Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng quan
trọng, thể hiện sự nhân văn và hướng đến
tương lai của xã hội, đồng thời khẳng định
quyền được tái hòa nhập cộng đồng của trẻ
em, bất kể quá khứ từng vi phạm pháp luật.
Điều này phù hợp với Công ước Liên hợp
quốc về Quyền trẻ em, đặt nền tảng cho sự
phát triển toàn diện của trẻ. Bằng việc cung
cấp các hỗ trợ cần thiết để trẻ em có cơ hội
học tập, làm việc và hòa nhập xã hội, quy
định này giúp giảm thiểu khả năng tái phạm

tội của trẻ, bảo vệ cộng đồng. Khi được hỗ
trợ tái hòa nhập, trẻ em có cơ hội trở thành
những công dân có ích cho xã hội, góp phần
vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời,
các quy định pháp luật hiện hành cũng góp
phần răn đe, giáo dục trẻ em và xây dựng
xã hội công bằng, văn minh hơn. Thông qua
việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập, xã
hội gửi đi thông điệp rằng pháp luật nghiêm
minh nhưng cũng nhân đạo, khuyến khích
mọi người tuân thủ pháp luật và sửa chữa
sai lầm.

1. Pháp luật về tái hoà nhập cộng đồng
đối với người phạm tội là người chưa thành
niên tại Việt Nam

Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác
nhau về tái hòa nhập cộng đồng đối với
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người phạm tội. Một số quan điểm cho rằng 
tái hòa nhập cộng đồng là “tái hoàn lương” 
trở lại đối với cuộc sống đời thường mà 
những người vi phạm, những người lầm lỗi 
đã mất đi. Cũng có ý kiến cho hòa nhập cộng 
đồng thực chất là các biện pháp quản lý của 
cộng đồng đối với những người phạm tội. 
Bên cạnh đó, đa phần các quan điểm đều cho 
rằng hòa nhập cộng đồng là “quay lại lần thứ 
hai” hòa nhập với cộng đồng xã hội đối với 
những người có quá khứ tội lỗi sau một thời 
gian bị cách ly khỏi xã hội, cộng đồng dân 
cư1. Quan điểm của GS.TS. Võ Khánh Vinh 
cho rằng: “Tái hòa nhập cộng đồng là một quá 
trình liên tục được hình thành bởi các giai đoạn 
khác nhau, nối tiếp nhau. Bắt đầu từ việc chuẩn 
bị cho người phạm tội đang chấp hành hình phạt 
tù những điều kiện cần thiết về nhận thức, tâm 
lý và một số kỹ năng lao động trong quá trình 
giáo dục, cải tạo nơi giam giữ và kết thúc khi họ 
tạo lập được một cuộc sống bình thường trong xã 
hội”2. Theo khoản 1 Điều 21 Bộ Luật Dân sự 
Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017) NCTN là người chưa đủ 18 tuổi. Như 
vậy có thể hiểu, tái hoà nhập cộng đồng đối 
với NCTN là một quá trình liên tục, nối tiếp 
nhau bắt đầu từ lúc chấp hành án và kết thúc 
khi NCTN có thể sống bình thường trong xã 
hội của các chủ thể, nhằm giúp NCTN đã 
vi phạm pháp luật không còn tư tưởng tự 
ti, mặc cảm mà nỗ lực phấn đấu, đồng thời 
trang bị cho họ những kỹ năng nhất định để 
có thể tham gia trở lại với các mối quan hệ xã 
hội một cách bình thường. 

Quy định pháp luật về tái hòa nhập 
cộng đồng đối với NCTN phạm tội là tập 
hợp các quy tắc, chuẩn mực pháp lý hướng 
đến việc giúp đỡ, hỗ trợ những trẻ em đã 
từng vi phạm pháp luật để họ có cơ hội cải 
tạo, hòa nhập lại với cộng đồng và trở thành 
những công dân tốt. Đảng và Nhà nước ta coi 
việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người 
phạm tội lầm lỡ, đặc biệt là NCTN phạm tội 
để họ cải tạo bản thân, hoà nhập với cuộc 
sống bình thường và trở thành người có ích 
trong xã hội là một chính sách lớn thể hiện 

1  Nguyễn Quốc Nhật, Phạm Trung Hòa, Trần Hải Âu, 
Giáo dục, giúp đỡ người từ tha tái hòa nhập cộng đồng ở Việt 
Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2001, tr. 24.
2  Võ Khánh Vinh, Cao Thị Oanh, Giáo trình Luật Thi hành 
án hình sự, Nxb. Khoa học xã hội, 2013, tr. 7.

bản chất nhân đạo của chế độ ta và là trách 
nhiệm của xã hội. Trên cơ sở định hướng đó, 
phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, pháp 
luật Việt Nam về tái hoà nhập cộng đồng 
đối với NCTN phạm tội được thể hiện trong 
nhiều văn bản như Hiến pháp, Luật Trẻ em, 
Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự và 
các văn bản hướng dẫn thi hành mà gần đây 
nhất là Luật Tư pháp NCTN. 

Hiến pháp năm 2013 không có điều 
khoản cụ thể liệt kê chi tiết về trách nhiệm của 
Nhà nước và xã hội đối với việc tái hòa nhập 
của NCTN phạm tội. Tuy nhiên, các quy định 
của Hiến pháp đã tạo ra một khung pháp lý 
tổng quát, từ đó các luật chuyên ngành và 
các chính sách cụ thể sẽ được xây dựng để 
thực hiện mục tiêu này. Khoản 1 Điều 37 của 
Hiến pháp quy định: “Trẻ em được Nhà nước, 
gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; 
được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm 
cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm 
dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi 
khác vi phạm quyền trẻ em”. Hiến pháp khẳng 
định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp 
luật, có quyền được bảo vệ pháp luật. Điều 
này bao gồm cả NCTN phạm tội, họ vẫn có 
quyền được đối xử công bằng, được giúp đỡ 
để tái hòa nhập cộng đồng. Luật Trẻ em năm 
2016 có nhiều quy định quan trọng nhằm hỗ 
trợ trẻ em vi phạm pháp luật tái hòa nhập 
cộng đồng. Mục tiêu chính là giúp các em 
nhận thức được lỗi lầm, sửa chữa sai trái 
và có cơ hội phát triển toàn diện. Theo đó, 
Điều 71 quy định, trẻ em đã chấp hành xong 
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc 
tù có thời hạn được áp dụng các biện pháp 
bảo vệ nhằm khắc phục các nguyên nhân và 
điều kiện vi phạm pháp luật, phục hồi, tránh 
tái phạm; Điều 72 quy định trách nhiệm của 
người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong 
quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng 
cho trẻ em là theo dõi, hỗ trợ việc thi hành 
các biện pháp giám sát, giáo dục tại cộng 
đồng, tái hòa nhập đối với trẻ em vi phạm 
pháp luật. Đồng thời, Điều 73 về phục hồi và 
tái hòa nhập cho trẻ em phạm tội quy định 
rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên 
quan trên cơ sở nguyên tắc ưu tiên lợi ích tốt 
nhất cho trẻ em, tất cả các quyết định liên 
quan đến trẻ em vi phạm pháp luật đều phải 
đặt lợi ích tốt nhất của trẻ làm trung tâm.
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Quy định về NCTN phạm tội trong Bộ 
luật Hình sự Việt Nam bao gồm những người 
đã đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi. Bộ luật 
này cũng quy định đường lối xử lý NCTN 
phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ, 
uốn nắn, sửa sai, giúp họ phát triển, hoàn 
thiện về nhận thức và về hành vi phù hợp với 
xã hội3. Bộ luật Hình sự năm 2015, bên cạnh 
việc tiếp tục quy định về giảm thời gian chấp 
hành hình phạt, miễn chấp hành hình phạt, 
đã bổ sung các quy định về tha tù trước thời 
hạn có điều kiện và xóa án tích, tạo thuận lợi 
cho việc tái hòa nhập cộng đồng của người 
dưới 18 tuổi phạm tội.

Theo Luật Thi hành án hình sự (THAHS) 
năm 2019, có 03 nhóm chế độ được áp dụng 
dành riêng cho NCTN phạm tội khi bị kết án 
tù: Nhóm thứ nhất là chế độ quản lý, giáo 
dục, học văn hóa, học nghề, lao động; Nhóm 
thứ hai là chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế, sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ và vui chơi giải trí; 
Nhóm thứ ba là chế độ gặp, liên lạc điện 
thoại với thân nhân4. Luật THAHS năm 2019 
cũng bổ sung quy định về tái hòa nhập cộng 
đồng, theo đó trại giam, trại tạm giam, cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị tái hòa nhập 
cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành 
xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời 
hạn có điều kiện5. Cụ thể hoá các quy định về 
tái hòa nhập cộng đồng trong Luật THAHS 
năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 
số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật THAHS 
về tái hòa nhập cộng đồng (sau đây gọi tắt là 
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP) với những nội 
dung cơ bản như về tư vấn tâm lý, hỗ trợ các 
thủ tục pháp lý cho phạm nhân; định hướng 
nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm 
việc làm cho phạm nhân; về hỗ trợ kinh phí 
từ quỹ hoà nhập cộng đồng của trại giam cho 
phạm nhân khi tái hoà nhập cộng đồng; về 
thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa 
nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ 

3  Lưu Hoài Bảo, “Một số giải pháp phòng chống tội phạm 
do NCTN thực hiện”, Tạp chí Kiểm sát, số 14/2014, tr. 48.
4  Điều 74, Điều 75, Điều 76 Luật THAHS năm 2019.
5  Hải Lam Tường (2019), Những quy định mới của Luật 
THAHS năm 2019, https://binhthuan.gov.vn/1327/32856 
/65786/564627/tim-hieu-phap-luat/nhung-quy-dinh-
moi-cua-luat-thi-hanh-an-hinh-su-nam-2019.aspx, truy 
cập ngày 13/10/2024.

các thủ tục pháp lý và đào tạo nghề nghiệp, 
tạo việc làm cho người chấp hành xong hình 
phạt tù. Điều 11 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP 
quy định chính sách hỗ trợ trong đào tạo nghề 
nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành 
xong hình phạt tù. Ngoài ra, Điều 12 Nghị 
định này cũng quy định các biện pháp hỗ trợ 
khác đối với người chấp hành xong hình phạt 
tù tái hòa nhập cộng đồng; 

Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ 
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 
cũng quy định cụ thể về chuẩn bị công tác tái 
hòa nhập cộng đồng tại Điều 44 và biện pháp 
tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng 
này tại Điều 45. Theo đó, về biện pháp tái 
hòa nhập cộng đồng, NCTN chấp hành xong 
quyết định được ưu tiên học văn hóa, học 
nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý và 
hỗ trợ vay vốn để học tập, tìm kiếm việc làm, 
ổn định cuộc sống và trẻ em chấp hành xong 
quyết định được áp dụng các biện pháp bảo 
vệ nhằm khắc phục các nguyên nhân và điều 
kiện vi phạm pháp luật, phục hồi, tránh tái 
phạm theo quy định của Luật Trẻ em. Luật Tư 
pháp NCTN được Quốc hội biểu quyết thông 
qua ngày 30/11/2024 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2026 đã dành Chương X quy định 
về công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với 
NCTN vi phạm pháp luật. Trên tinh thần đó, 
Chương X Luật Tư pháp NCTN quy định các 
biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng 
cho NCTN bị áp dụng hình phạt tù như sau:

Thứ nhất, tổ chức chuẩn bị tái hòa nhập 
cộng đồng cho NCTN. Thời gian hỗ trợ tối 
thiểu 06 tháng sau khi trả tự do, nhân viên 
công tác xã hội hoặc người làm công tác bảo 
vệ trẻ em cấp xã hoặc cộng tác viên trực tiếp 
giúp đỡ NCTN tái hòa nhập cộng đồng. 

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi để NCTN 
tham gia các chương trình học tập, lao động, 
hướng nghiệp, dạy nghề. Người chấp hành 
xong biện pháp giáo dục tại trường giáo 
dưỡng, thi hành án phạt tù được ưu tiên đào 
tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; 
được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, 
bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tuyên truyền, vận động nhân dân 
trong khu vực dân cư và thực hiện các biện 
pháp khác để xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân 
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biệt đối xử đối với NCTN; khuyến khích và 
tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ 
chức, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ về 
học tập, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, 
tìm kiếm việc làm cho NCTN. 

Thông tư số 10/2024/TT-BCA ngày 
15/3/2024 của Bộ Công an quy định về công 
tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp 
hành xong án phạt tù của lực lượng Công an 
nhân dân có hiệu lực từ ngày 01/5/2024 tập 
trung quy định về việc nhận, quản lý, giám sát 
người chấp hành xong án phạt tù sau khi ra tù, 
người được theo dõi, hỗ trợ để hòa nhập lại với 
xã hội cũng như các quy định về giáo dục, giúp 
đỡ, cung cấp các chương trình đào tạo nghề, 
hỗ trợ tìm việc làm, tư vấn tâm lý... Đặc biệt 
là các quy định về tái hòa nhập, tạo điều kiện 
cho người từng phạm tội có cơ hội xây dựng lại 
cuộc sống dành cho người được đặc xá, người 
được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người 
chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng 
là người Việt Nam, người nước ngoài và người 
không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam 
nói chung và áp dụng cho cả nhóm đối tượng 
NCTN tại Việt Nam. 

2. Thực trạng áp dụng pháp luật về tái 
hoà nhập cộng đồng đối với người chưa 
thành niên phạm tội tại Việt Nam

Việc tái hòa nhập cộng đồng đối với 
NCTN sau khi vi phạm pháp luật là một vấn 
đề hết sức quan trọng, không chỉ ảnh hưởng 
đến tương lai của các em mà còn góp phần 
đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Trong những 
năm qua, hoạt động cải tạo phạm nhân nói 
chung, NCTN nói riêng đã đạt được một số 
kết quả nhất định. Tỷ lệ NCTN bị xử lý bằng 
hình phạt tù giảm dần qua các năm, thay 
thế bằng các biện pháp xử lý không giam 
giữ như cảnh cáo, giáo dục tại xã, phường, 
hoặc đưa vào trường giáo dưỡng. Pháp luật 
Việt Nam ưu tiên các biện pháp xử lý thay 
thế như lao động công ích, giáo dục tại cộng 
đồng, hoặc tham gia các chương trình phục 
hồi. Các trường giáo dưỡng đã được cải thiện 
về chất lượng giáo dục và quản lý, cung cấp 
môi trường học tập và rèn luyện kỹ năng cho 
trẻ em vi phạm pháp luật. Việc áp dụng các 
biện pháp cải tạo trên đã góp phần quan trọng 
giúp đỡ phạm nhân nói chung, NCTN bị kết 
án tù nói riêng có thể nhanh chóng tái hòa 

nhập cộng đồng khi hết hạn chấp hành hình 
phạt tù tại cơ sở giam giữ. Tuy nhiên, thực 
tiễn việc cải tạo NCTN bị kết án phạt tù vẫn 
còn một số hạn chế, bất cập.

2.1. Về việc giáo dục, cải tạo người chưa 
thành niên phạm tội trong thời gian bị áp 
dụng hình phạt

Giáo dục và cải tạo NCTN trong thời 
gian thi hành án là một nội dung quan trọng 
trong hệ thống tư pháp hình sự, nhằm đảm 
bảo các em không chỉ chịu trách nhiệm pháp 
lý mà còn được hỗ trợ để phục hồi nhân 
cách, sửa chữa lỗi lầm, và chuẩn bị sẵn sàng 
tái hòa nhập cộng đồng. Bộ luật Hình sự năm 
2015 quy định về nguyên tắc xử lý, các hình 
phạt, các biện pháp khác áp dụng cho NCTN 
phạm tội6.

 Theo Luật THAHS năm 2019, có 03 nhóm 
chế độ được áp dụng dành riêng cho NCTN 
phạm tội khi bị kết án tù nhằm cải tạo, giúp 
đỡ họ có thể tái hòa nhập cộng đồng khi hoàn 
thành việc chấp hành án. Tuy nhiên, thực tiễn 
việc cải tạo NCTN bị kết án phạt tù vẫn còn 
một số hạn chế, bất cập. Nhiều trường hợp 
vừa mãn hạn tù đã tái phạm hoặc gặp nhiều 
khó khăn như bị kỳ thị, số người chấp hành 
xong hình phạt tù có việc làm không nhiều, 
lại tập trung vào các công việc phổ thông chân 
tay, độc hại và có thu nhập thấp…7. Điều này 
xuất phát từ những nguyên nhân khách quan 
và chủ quan như sau:

Thứ nhất, chất lượng các chương trình 
giáo dục, cải tạo NCTN phạm tội còn thấp; 
chương trình giáo dục, cải tạo còn nhiều bất 
cập; hiệu quả dạy nghề chưa thích hợp với 
nhu cầu lao động xã hội. Nội dung giáo dục 
trong các cơ sở cải tạo còn mang nặng tính 
lý thuyết, không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế 
yêu cầu của xã hội. Mặt khác, thời gian hợp 
tác thường ngắn hạn, theo từng năm, mang 
tính thời vụ, không lâu dài. Do vậy, các ngành 
nghề này ít có khả năng hình thành kỹ năng 
nghề lao động thường xuyên và có hiệu quả 
hạn chế trong việc nâng cao trình độ kỹ năng 
lao động của phạm nhân trong thời gian chấp 
hành án, khó đáp ứng yêu cầu, trình độ của 

6  Chương XII Bộ luật Hình sự năm 2015.
7  Nhật Tân (2019), Còn khó cho người tái hòa nhập cộng 
đồng, https://www.baohaugiang.com.vn/xa-hoi/con-
kho-cho-nguoi-tai-hoa-nhap-cong-dong-80302.html, 
truy cập ngày 13/10/2024.
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thị trường lao động ngoài xã hội nên giảm 
hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng8. 

Thứ hai, công tác chuẩn bị cho NCTN tái 
hòa nhập cộng đồng sau khi hết hạn tù được 
tiến hành một cách thụ động. Thực trạng diễn 
ra tại các trại giam là trước khi trả tự do, Ban 
Giám thị gửi công văn cho chính quyền địa 
phương, sau đó cấp tiền tàu xe cho phạm 
nhân tự về (nếu không có người đến đón). 
Tuy nhiên, những NCTN khi hết hạn tù lại 
không nắm được tình hình và khả năng đón 
nhận của địa phương nên thường có tâm lý 
hoang mang9.

2.2. Về công tác tái hòa nhập cộng đồng 
đối với người chưa thành niên phạm tội 

Các dịch vụ giáo dục, phục hồi cho 
NCTN vi phạm pháp luật tại cộng đồng 
còn thiếu, chất lượng chưa cao: Để những 
quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính và Bộ luật Hình sự về tăng cường xử lý 
tại cộng đồng đối với NCTN vi phạm pháp 
luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, 
cần có những dịch vụ giám sát, phục hồi 
đa dạng, có chất lượng tại cộng đồng. Tuy 
nhiên, hiện nay các chương trình và dịch 
vụ hỗ trợ, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng 
dành cho NCTN vi phạm pháp luật còn rất 
hạn chế, cả về chất lượng và sự đa dạng của 
các dịch vụ sẵn có. Chưa có nhiều dịch vụ hỗ 
trợ nhằm giải quyết các nguyên nhân và điều 
kiện vi phạm pháp luật như tham vấn, giáo 
dục kỹ năng sống và dạy nghề. Bên cạnh đó, 
sự tham gia của gia đình, các cơ quan và tổ 
chức trong quá trình này vẫn còn mang tính 
hình thức. Chính vì vậy, việc giám sát và hỗ 
trợ những trẻ em được quản lý tại cộng đồng 
nhìn chung chưa được thực hiện một cách 
hiệu quả và có hệ thống. Đặc biệt, số lượng 
NCTN vi phạm pháp luật là nữ chiếm một tỷ 
lệ rất nhỏ trong số NCTN vi phạm pháp luật 
khiến cho việc phát triển các dịch vụ phục 
hồi, hỗ trợ phù hợp đối với các em gái chưa 

8  Phương Thuỷ (2022), Giúp phạm nhân sau khi chấp 
hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, https://cand.
com.vn/van-de-hom-nay-thoi-su/giup-pham-nhan-
sau-khi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-on-dinh-cuoc-
song-i647811/, truy cập ngày 13/10/2024.
9  Nguyễn Ngọc Kiện, Trịnh Tuấn Anh, Lê Thị Thoa, 
“Những vấn đề đặt ra liên quan đến thi hành án phạt tù 
đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi”, Tạp chí Kiểm 
sát, số 19/2021, tr. 20-21.

được chú trọng đúng mức và còn gặp nhiều 
hạn chế10. Bên cạnh đó, công tác tái hoà nhập 
cộng đồng cho NCTN chưa đồng bộ, thiếu 
sự tiếp nối giữa cơ sở cải tạo và cộng đồng, 
không có kế hoạch chi tiết để chuyển tiếp các 
em từ cơ sở giáo dưỡng về cộng đồng một 
cách bền vững. Vai trò của chính quyền địa 
phương và tổ chức xã hội trong việc tiếp 
nhận và hỗ trợ sau cải tạo chưa được thực 
hiện hiệu quả hoặc thiếu sự hỗ trợ lâu dài. 
Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác tái hòa 
nhập, đặc biệt là các chương trình dài hạn 
còn rất hạn chế.

Thực tiễn cho thấy NCTN vi phạm pháp 
luật trở về từ trường giáo dưỡng hoặc từ trại 
tạm giam phải đương đầu với rất nhiều thách 
thức trong quá trình tái hòa nhập trở lại với 
cộng đồng xã hội. Có thể kể đến như: Thiếu cơ 
hội để tiếp tục học hành hoặc gặp nhiều khó 
khăn trong việc trở lại học tập bình thường 
trong các trường học ngoài cộng đồng xã hội; 
hầu như ít có cơ hội lựa chọn chỗ ở; trình độ 
văn hóa và tay nghề hạn chế; các vấn đề liên 
quan đến lạm dụng chất kích thích chưa được 
giải quyết một cách triệt để trong thời gian ở 
trường giáo dưỡng hoặc trại giam; thường gặp 
phải một số vấn đề về sức khỏe tinh thần; thiếu 
kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết các vấn đề 
gặp phải trong đời sống và kỹ năng hòa nhập 
với cộng đồng xã hội11. Điều này xuất phát từ 
những nguyên nhân khách quan và chủ quan 
chủ yếu sau:

Thứ nhất, nhận thức còn hạn chế. Cụ thể, 
một bộ phận xã hội vẫn còn tư tưởng kỳ thị, 
e ngại đối với NCTN đã từng vi phạm pháp 
luật, dẫn đến việc khó khăn trong việc tạo 
điều kiện cho các em tái hòa nhập. Một số cán 
bộ, công chức chưa thực sự nắm rõ các quy 
định pháp luật về hỗ trợ NCTN, dẫn đến việc 
thực hiện chưa đồng bộ và thiếu hiệu quả. 

Thứ hai, thiếu các nguồn lực cần thiết cho 
hoạt động tái hoà nhập cộng đồng cho NCTN 
phạm tội. Các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề 
cho NCTN còn thiếu, chất lượng chưa cao. 

10  Bộ Tư pháp và UNICEF (2019), Báo cáo nghiên cứu pháp 
luật về tình hình NCTN vi phạm pháp luật tại Việt Nam,  
Hà Nội, tr. 13.
11  Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) và 
UNICEF (2010), Báo cáo đánh giá, kiến nghị về tái hòa nhập 
cộng đồng đối với NCTN vi phạm pháp luật ở Việt Nam (Dự 
thảo), Hà Nội.
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Nguồn kinh phí dành cho các hoạt động hỗ 
trợ tái hòa nhập còn hạn chế. 

Thứ ba, mối quan hệ giữa gia đình và nhà 
trường chưa chặt chẽ. Sự phối hợp giữa gia 
đình và nhà trường trong việc giáo dục và quản 
lý NCTN chưa được chú trọng đúng mức. 

Thứ tư, chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả 
của hoạt động tái hoà nhập cộng đồng cho 
NCTN phạm tội trên thực tế. Chưa có một hệ 
thống đánh giá hiệu quả rõ ràng đối với các 
chương trình hỗ trợ tái hòa nhập, dẫn đến khó 
khăn trong việc điều chỉnh và cải thiện. 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
áp dụng quy định pháp luật về tái hoà nhập 
cộng đồng đối với người chưa thành niên 
phạm tội tại Việt Nam

Thứ nhất, nâng cao năng lực, chuyên môn 
nghiệp vụ cho các cá nhân và các cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền liên quan đến tái hòa 
nhập cộng đồng. Việc tái hòa nhập cộng đồng 
cho NCTN đòi hỏi các cán bộ thực thi pháp 
luật, nhân viên tư vấn, giáo viên và các chuyên 
gia phải có kiến thức sâu rộng về tâm lý trẻ 
em, phương pháp giáo dục và khả năng nhận 
diện các nguy cơ tái phạm; các cơ quan thực 
thi pháp luật, tổ chức xã hội và chính quyền 
địa phương cần được trang bị các kỹ năng xử 
lý tình huống phức tạp và nhạy cảm liên quan 
đến NCTN. 

Bên cạnh đó, cần phát triển các khóa đào 
tạo về tư pháp trẻ em, bao gồm việc đánh giá 
mức độ nguy cơ tái phạm và lựa chọn các biện 
pháp giáo dục phù hợp; tổ chức các khóa đào 
tạo chuyên sâu song hành với việc trau dồi 
các kỹ năng mềm như giao tiếp, lắng nghe, 
tư vấn, cũng như kiến thức chuyên môn về 
tâm lý, pháp luật, chính sách xã hội liên quan 
đến tái hòa nhập, bởi các em là những đối 
tượng rất dễ bị tổn thương và ảnh hưởng đến 
nhân cách. Đồng thời, tổ chức các hội thảo, 
hội nghị, tọa đàm để cập nhật những thông 
tin mới nhất về các phương pháp, mô hình tái 
hòa nhập hiệu quả một cách kịp thời.

Thứ hai, cần phát triển các mô hình cung 
cấp phương pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng 
đồng cho NCTN vi phạm pháp luật, nhất là 
tại các địa phương có tỷ lệ NCTN vi phạm 
pháp luật cao. Các phương pháp này có thể 
bao gồm: (i) Tạo điều kiện để NCTN được 
tiếp tục tiếp cận với hệ thống giáo dục và 

tổ chức các lớp học về kỹ năng sống; (ii) Tổ 
chức các buổi trị liệu hoặc tư vấn tâm lý nhằm 
đánh giá nhu cầu tâm lý, cảm xúc của NCTN; 
(iii) Tư vấn học nghề, tìm việc làm cho NCTN 
vi phạm pháp luật và phối hợp với các cơ sở 
dạy nghề hỗ trợ dạy nghề cho các em; (iv) Tổ 
chức các hoạt động tập thể với sự tham gia 
của NCTN như diễn đàn giao lưu, hội trại; 
(v) Tuyên truyền, giáo dục cảm hóa NCTN vi 
phạm pháp luật với các chuyên đề pháp luật, 
lý tưởng sống, vận động giải thích cho các em 
hiểu biết hơn về chính sách, pháp luật của 
Nhà nước… Bên cạnh đó, cần có các phương 
pháp như tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng 
đồng trong hỗ trợ NCTN tái hòa nhập trở về 
địa phương. Đồng thời, cần tăng cường trách 
nhiệm của gia đình NCTN thông qua việc tổ 
chức các lớp học, đào tạo về kỹ năng quản lý, 
chăm sóc, giáo dục và nuôi dạy con một cách 
hiệu quả12.

Thứ ba, tăng cường sự phối hợp giữa nhà 
trường và gia đình, giữa nhà trường và các cơ 
quan chức năng khác trong việc quản lý, giáo 
dục các em và phòng chống vi phạm pháp 
luật của học sinh. Cụ thể là, các cơ sở đào tạo 
có trách nhiệm quản lý học sinh trong trường 
học, đưa nội dung giáo dục, phổ biến pháp 
luật và các quy định bảo vệ an ninh, trật tự 
vào chương trình giáo dục chính khóa ở các 
cấp học13. Đồng thời xuất phát từ việc chất 
lượng của các chương trình giáo dục, cải tạo 
NCTN phạm tội còn thấp; chương trình giáo 
dục, cải tạo còn nhiều bất cập; hiệu quả dạy 
nghề chưa thích hợp với nhu cầu lao động xã 
hội. Do vậy, cần triển khai có hiệu quả hoạt 
động hướng nghiệp cho NCTN, dạy nghề cho 
các đối tượng phạm tội ở trại giam, triển khai 
hiệu quả các chương trình việc làm phù hợp 
với thực tiễn vào các trường giáo dưỡng, cơ 
sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; hỗ trợ giải quyết 
việc làm cho các đối tượng vừa ra khỏi trường 
giáo dưỡng hoặc trại giam để các em nhanh 
chóng tái hoà nhập với cộng đồng. 

12  Đào Lệ Thu (2024), Tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTN 
vi phạm pháp luật theo kinh nghiệm pháp luật của một số 
quốc gia, https://danchuphapluat.vn/tai-hoa-nhap-cong-
dong-doi-voi-nguoi-chua-thanh-nien-vi-pham-phap-
luat-theo-kinh-nghiem-phap-luat-cua-mot-so-quoc-
gia-1, truy cập ngày 13/10/2024.
13  Lưu Hoài Bảo, tlđd, tr. 49.
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Thứ tư, xây dựng mạng lưới hợp tác, kết 
nối các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật 
cũng như hợp tác với các tổ chức xã hội để tạo 
điều kiện cho các cơ quan, tổ chức liên quan 
cùng phối hợp, chia sẻ thông tin, nguồn lực. 
Đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức 
phi chính phủ, các nhà tài trợ để triển khai 
các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập. Ngoài ra, 
cần thiết lập các chương trình phối hợp giữa 
các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cộng 
đồng nhằm tạo ra một hệ thống hỗ trợ liên 
tục cho NCTN, điều này bao gồm việc tạo ra 
mạng lưới chuyên gia, từ các nhà tâm lý học 
đến các chuyên gia đào tạo nghề và việc làm. 
Ngay từ khâu chuẩn bị cho NCTN tái hòa 
nhập cộng đồng sau khi hết hạn tù đến khâu 
kết thúc việc thực hiện các yêu cầu liên quan 
cũng cần được tiến hành một cách chủ động 
và hợp tác hiệu quả hơn. 

Thứ năm, cải thiện cơ sở vật chất và điều 
kiện làm việc, bảo đảm có nguồn kinh phí ổn 
định, đáp ứng nhu cầu xây dựng và tổ chức 
thực hiện các mô hình tái hòa nhập cộng đồng 
đối với NCTN vi phạm pháp luật. Việc tiến 
hành cần có sự đồng bộ từ cấp địa phương 
tới cấp trung ương với việc quy định chặt chẽ 
về phạm vi, quyền hạn cũng như quyền hạn 
của các cơ quan liên quan để đáp ứng yêu cầu 
xây dựng cũng như hoạt động ổn định các mô 
hình này.

4. Kết luận
Tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTN 

phạm tội là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự 
nỗ lực của cả xã hội. Việc xây dựng một môi 
trường sống lành mạnh, tạo điều kiện cho các 
em được học tập, làm việc và hòa nhập cộng 
đồng là điều cấp thiết. Pháp luật Việt Nam 
luôn đặt quyền lợi của trẻ em lên hàng đầu. 
Việc tái hòa nhập cộng đồng đối với trẻ em 
phạm tội không chỉ là sự khoan dung, nhân 
đạo, mà còn là việc thực hiện đúng đắn các 
quy định của pháp luật, nhằm mục tiêu giáo 
dục, răn đe và tạo cơ hội cho các em được tái 
hòa nhập./.
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